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CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch, mục tiêu của đồ án.
1.1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.
· Quá trình Đô thị hoá của thành phố Bắc Ninh diễn ra rất nhanh, việc quy hoạch không theo kịp các dự án đầu tư, trong đó có xã Nhân Thắng là xã chịu khá nhiều tác động của tiến trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá của Tỉnh. Do vậy việc định hướng cho công tác xây dựng và quy hoạch là cần thiết và rất cấp bách.

· Đồ án quy hoạch phân khu xã Nhân Thắng nhằm giúp chính quyền xã Nhân Thắng có cơ sở để quản lý đất đai và từng bước lập các dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của thành phố Bắc Ninh và những nhu cầu xây dựng của xã, đồng thời dự báo sự phát triển trong tương lai để dành đất cho phát triển đô thị.

· Như vậy có thể thấy rõ, việc lập đồ án quy hoạch phân khu xã Nhân Thắng là hết sức cần thiết và cấp bách, nó sẽ là một tiền đề đi trước dẫn đường cho các dự án theo sau. Việc lập quy hoạch phải tuân thủ theo các văn bản hiện hành của Nhà nước, đúng với văn bản chuyên ngành và đúng với ý nguyện của toàn nhân dân, mặt khác sẽ đem lại hiệu quả về lâu dài như: Đầu tư xây dựng có trật tự, quy củ và có tổ chức về mặt không gian

1.1.2 Mục tiêu của đồ án.

· Cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại quyết định số.../.../...; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Bình; Các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.

· Cải tạo nâng cấp khu vực làng xóm, di tích và cảnh quan thiên nhiên cũng như các khu vực công cộng, dịch vụ, y tế, giáo dục... hiện hữu gắn với các chức năng mới gồm các khu vực dự kiến xây dựng như: khu vực xây dựng mở rộng trung tâm mới của đô thị, khu vực xây dựng cụm trường đào tạo,  khu vực dự kiến xây dựng trung tâm y tế, khu vực xây dựng trung tâm văn hóa thể dục thể thao, khu vực xây dựng các trung tâm thương mại, khu vực xây dựng công viên cây xanh, khu vực phát triển nhà ở mới; Đồng bộ và khớp nối về hạ tầng ký thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với điều kiện tự nhiên; Tạo lập hình ảnh không gian kiến trúc đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của khu vực, tạo đà thúc đảy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.

· Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất đai; Tổ chức lập quy hoạch chi tiết; Làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và các dự án đầu tư trong khu vực; Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược; Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị; Giải quyết các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để phù hợp với định hướng Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đã được duyệt.

1.2. Cơ sở thiết kế.
1.2.1 Cơ sở pháp lý.

· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

· Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Căn cứ nghị định số 38/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị;

· Căn cứ nghị định số 39/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Căn cứ nghị định số 64/2010/NĐ- CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

· Căn cứ thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

· Căn cứ thông tư số 01/2011/TT- BXD ngày 27/01/2011 của Bộ xây dựng về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

· Căn cứ thông tư 06/2013/TT- BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 06/2013/TT- BXD ngày 13/5/2013;

· Căn cứ quyết định số 248/QĐ- UBND ngày 10/05/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Căn cứ quyết định số 34/QĐ- UBND ngày 31/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân công, phân cấp quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

· Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

· Căn cứ văn bản số 59/UBND-XDCB ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc lập các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020.
1.2.2 Các nguồn tài liệu, số liệu.

· Tài liệu Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Bình, xã Nhân Thắng.

· Các kết quả điều tra về dân số, đất đai do Ủy ban nhân dân xã Nhân Thắng cung cấp.

· Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan.

1.2.3 Các dự án có liên quan đã được phê duyệt trên địa bàn Cơ sở bản đồ.
· Bản đồ địa chính xã Nhân Thắng.

· Các bản đồ địa hình, rải thửa của khu vực có liên quan. Tỉ lệ 1/500 – 1/2000.

CHƯƠNG II
 ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT
2.1. Vị trí và đặc điểm tự nhiên.
a. Phạm vi nghiên cứ, vị trí và giới hạn khu đất.

Phân khu khu trung tâm đô thị Nhân Thắng thuộc địa giới hành chính xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Phạm vi, ranh giới như sau:

+ Phía Nam giáp sông Móng và xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.

+ Phía Bắc giáp thông Nhân Hữa, Hương Triện.

+ Phía Đông giáp khu vực đất canh tác thôn Cẩm Xá.

+ Phía tây giáp khu vực đất canh tác thôn Khoái Khê.

· Quy mô:

+ Quy mô đất đai: khoảng 287 ha (trong đó khoảng 80 ha đất hiện trạng);

b. Địa hình địa mạo.

· Nhìn chung toàn xã có địa hình bằng phẳng. Đất thổ cư có cốt cao hơn đất ruộng trung bình khoảng 1,2-1,5m Ngoài các khu đất thổ cư phần còn lại là đồng ruộng, ao hồ, kênh tưới, kênh tiêu.

· Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trong khu đất nông nghiệp, có địa hình thấp và bằng phẳng, độ dốc nền hiện trạng nhỏ.
c. Khí hậu, thủy văn.
· Phân khu trung tâm đô thị Nhân Thắng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt. 
· Nhiệt độ: Trong khoảng 12 năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình năm là 24,0oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7), nhiệt độ trung bình thấp nhất là 17,4oC (tháng 1). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 12,0oC. 

· Độ ẩm: tương đối trung bình khoảng 81%, độ chênh lệch về độ ẩm giữa các tháng không lớn, độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất từ 72% đến 75% thường xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12 trong năm. 

· Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm tại Bắc Ninh khoảng 1500mm nhưng phân bổ không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.  Số giờ nắng- gió: Khoảng 12 năm trở lại đây, tổng số giờ nắng trung bình là 1417 giờ, trong đó tháng có giờ nắng trung bình lớn nhất là tháng 7 với 168 giờ, tháng có giờ nắng trung bình ít nhất là tháng 1 với 64 giờ. Hàng năm có hai mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió trung bình vào tháng 1 khoảng 2,6m/s; gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm gây mưa rào, tốc độ trung.
d. Địa chất: 
· Nhìn chung địa chất vùng Bắc Ninh tương đối ổn định hơn so với Hà Nội và các vùng khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên khi xây dựng công trình cần khoan khảo sát kỹ, đặc biệt là các khu vực nằm trên vùng đất canh tác.
e. Hiện trạng.
· Hiện trạng sử dụng đất: Khu vực nghiên cứu có diện tích 287,9 ha. Được phân thành các loại đất sau:

[image: image1.emf]STT Loại đất Mã Diện tích Cơ cấu

1 Đất trồng lúa LUC 1,351,295.64                                 46.93           

2 Đất mặt nước  MN 398,432.87                                     13.84           

3 Đất dân cư hiện trạng DC 631,209.02                                     21.92           

4 Đất giáo dục DGD 53,319.33                                       1.85             

5 Đất tôn giáo TON 8,276.09                                         0.29             

6 Đất chợ DCH 14,909.63                                       0.52             

7 Đất nghĩa địa NĐ 26,865.58                                       0.93             

8 Đất công cộng CC 13,207.70                                       0.46             

9 Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật GT 381,891.71                                     13.26           

10 Tổng 2,879,407.57                                 100.00        

BẢNG THỐNG KÊ ĐẤT HiỆN TRẠNG


· Đánh giá hiện trạng các công trình: Nhà ở theo kiểu mặt phố được xây dựng trên các trục đường QL, ĐT Khu vực thôn, xóm vẫn xây theo kiểu nhà ở nông thôn truyền thống.
· Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: 
· Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc nhỏ, chủ yếu là đất nông nghiệp.

· Khu vực trồng lúa và hoa màu có cao độ thấp hơn khu vực dân cư sinh sống khoảng từ 1.2 – 1.5m.

· Khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa đồng bộ, nước mưa vẫn chảy tràn về hệ thống mương, sông ngòi, ao hồ xung quanh, sau đó thoát ra hệ thống mương tiêu nước và chảy về trạm bơm.
· Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông: 
· Về đối ngoại khu vực quy hoạch có đường QL17 và ĐT285 chạy qua với mặt cắt trung bình 11m qua khu dân cư. 
· Về giao thông đối nội có các đường liên xã, liên thôn, các đường nội bộ, đường phục vụ sản xuất. Đường liên xã liên thôn có mặt cắt trung bình 5 -7m các đường nội bộ, đường ngõ xóm mặt cắt trung bình 3 -5m.
· Hiện trạng đường ống cấp nước: Khu vực nghiên cứu có nguồn nước cấp được lấy từ nhà máy cấp nước Đại Lai qua hệ thống ống cấp nằm trên đường ĐT285.
· Nguồn điện, lưới điện, chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ đường dây 35KV. Lưới điện hạ thế và chiếu sáng trong khu vực chưa được xây dựng đồng bộ, hệ thống chiếu sáng chủ yếu được xây dựng trên các đường QL và một số đường liên thôn chính.
· Hiện trạng mạng lưới thoát nước thải: Hiện nay khu vực chưa có hệ thống và xử lý thoát nước thải riêng biệt, nước thải hiện vẫn thoát chung vào hệ thống thoát nước mưa.
· Hiện trạng môi trường khu vực: Các thôn đều đã có xây dựng các bãi tập kết rác cho từng thôn.
· Các dự án đầu tư có liên quan: 
· Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch hiện đã và đang triển khai đầu tư xây dựng một số dự án. Các dự án trong khu vực lập quy hoạch về cơ bản đã thực hiện theo dự án riêng , song về quy mô có thể phân thành hai loại sau:
· Dự án phát triển nhà ở do công ty Dabaco làm chủ đầu tư hiện đang triển khai ở khu vực phía Đông nam khu quy hoạch 

· Ngoài ra trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch còn một số dự án khác đang chuẩn bị được triển khai.

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.1. Ưu điểm
· Diện tích quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nên việc triển khai dự án tương đối dễ dàng trong quá trình giải tỏa và đền bù.
3.2. Nhược điểm
· Hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch và khu vực lân cận chưa được xây dựng đồng bộ.
· Chưa có sự khớp nối về không gian, hạ tầng kỹ thuật,… của các dự án đã duyệt.

· Kinh tế xã hiện vẫn còn khó khăn nên nguồn vốn để triển khai dự án chưa được thuận lợi.
CHƯƠNG IV. CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT
4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Khu dân cư và hiện trạng khu di tích, tín ngưỡng
	ha
	7-8

	
	Chiếm tỷ lệ % so với tổng diện tích đất
	%
	11-12

	2
	Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh
	ha
	2-3

	
	Chiếm tỷ lệ % so với tổng diện tích đất
	%
	3-4

	3
	Khu vui chơi giải trí và thảm cây xanh, vườn hoa
	ha
	13-14

	
	Chiếm tỷ lệ % so với tổng diện tích đất
	%
	20-21

	4
	Khu tượng đài cố tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ 
	ha
	7-8

	
	Chiếm tỷ lệ % so với tổng diện tích đất
	%
	11-12

	5
	Khu công viên hồ điều hòa
	ha
	31-32

	
	Chiếm tỷ lệ % so với tổng diện tích đất
	%
	46-47

	6
	Đất giao thông
	ha
	5-6

	
	Chiếm tỷ lệ % so với tổng diện tích đất
	%
	7-8


4.2. Các tiêu chuẩn về thiết kế về hạ tầng.
4.2.1. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật.
a. Chuẩn bị kỹ thuật:
· Yêu cầu thiết kế: Đảm bảo khớp nối với các khu vực có liên quan và đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng; nêu rõ các cao độ tại các khu vực và tại các điểm đặc biệt; xác định các khu vực cần đào đắp. Hệ thống thoát nước mưa: thiết kế mạng lưới đường cống với đày đủ thông số kỹ thuật (kích thước, độ dốc, hướng thoát của các đoạn cống và miệng xả). Các công trình chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật khác: xác định các vị trí kè, ổn định nền và các tuyến đê chống lũ. Phải chi rõ các vị trí taluy, tường chắn.

· Chỉ tiêu thiết kế: 
· San nền: San lấp nền thành từng lớp đầm nén đạt K = 0.85. Vật liệu lắp nền được khai thác từ nơi khác về hoặc sử dụng vật liệu tại chỗ. Mái dốc nền đường được đầm nén đạt K - 0.98 cho 30 cm trên cùng, phía dưới đạt K = 0.95. Hệ thống thoát nước mưa: Chỉ tiêu tính toán căn cứ lượng mưa và cách tính toán theo TCVN hiện hành.

· Giao thông: Quy mô mặt cắt được tính toán với quy mô chiều rộng 3,75m cho một làn xe (đối với các đường chính) và 3,5m cho một làn xe (đối với các đường khác). Mặt cắt các tuyến đường dạo.
· Độ dốc dọc tối đa của đường


: imax = 8%

· Độ dốc ngang mặt đường



: in = 2%

· Bán kính đường cong nằm tối thiểu

: Rmin = 125 m

· Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu

: Rmin = 2000 m

· Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu

: R min = 600m

· Bán kính cong bó vỉa tại các ngã 3,4

: R = 7 - 30m

· Tải trọng tính toán cho các trục chính

: H30

· Tải trọng tính toán cho các trục nhánh

: H18

· Cấp điện: Chỉ tiêu áp dụng cho tính toán điện năng tiêu thụ cho khu quy hoạch áp dụng như sau:

· Đất công cộng




: 20 W/m2 sàn.
· Công viên, cây xanh



: 10-12 KW / ha.

· Đất bãi đỗ xe




      : 20 KW/ ha.

· Đất giao thông




: 10-15 KW/ ha.

· Cấp nước: Ở bước Quy hoạch phân khu, chỉ tiêu cấp nước được tính theo diện tích khu đất.
· Đất công cộng




: 3 
l/m2.

· Đất giao thông




: 0,5 l/m2.

· Đất công viên cây xanh


:  3 l/m2.
· Sinh hoạt






: 200 l/ng.ngày.đ.

· Nước cứu hỏa cho 01 đám cháy trong 3h : 10 l/.s
· Nước rò rỉ






: 20% Q tổng

· Thoát nước bẩn
:

· Tiêu chuẩn thoát nước bẩn lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

· Hệ số không điều hòa ngày 


: K = 1,2.

· Hệ số không điều hòa giờ 


: K = 1,38.

· Số giờ tính toán trong ngày


: 24 giờ.

· Vệ sinh môi trường: Rác thải sẽ được thu gom tại hộ gia đình đưa đến bãi tập kết rác thải và chuyên chở về Khu xử lý rác thải tập trung của toàn tỉnh. Chỉ tiêu 1,5 kg/người/ngày.đêm.
CHƯƠNG V. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
5.1. Tính chất của khu vực quy hoạch: là khu trung tâm văn hóa, hành chính, kinh tế và dịch vụ của toàn xã Nhân thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

5.2. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế.

· Quy hoạch tạo sự bền vững và tạo cảnh quan đô thị phù hợp với giá trị văn hóa vùng miền, 

· Tạo một khu trung tâm có để hòa nhập với sự phát triển chung.

· Định hướng phát triển không gian chung được hình thành theo nguyên tắc: phát triển trên cơ sở xây dựng các đường trục chính của đô thị, từ đó phát triển các đường trục khác để tạo các quỹ đất xây dựng các khu chức năng của đô thị.
· Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về sử dụng đất và hạ tầng xã hội của đồ án phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, về cơ bản tuân theo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Quy hoạch chung. 

· Đối với với các dự án đã và đang triển khai xây dựng (được thực hiện riêng) nằm trong phạm vi quy hoạch hoặc kề liền có ảnh hưởng đến khu vực quy hoạch:

· Đối với các khu vực phát triển mới đồng bộ hóa tạo sự hài hòa và tiện nghi.

· Đối với các khu vực dân cư làng xóm hiện có chỉnh trang để phù hợp với quy hoạch chung.

· Nhà ở trong khu vực quy hoạch, được phân bố theo các đơn vị ở với hệ thống công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và phân bố dân cư hiện tại.

· Công viên với các loại hình hình vui chơi, nghỉ ngơi giải trí đa dạng, hấp dẫn và chất lượng cao đóng vai trò là các không gian mở, không gian liên kết các khu chức năng trong đô thị.

· Tạo lập hệ thống các không gian cho hoạt động đi bộ (quảng trường, đường đi bộ...) thúc đẩy hoạt động đi bộ, hạn chế các phương tiện giao thông cơ giới.

· Các công trình di tích lịch sử, văn hoá được bảo tồn, tôn tạo, là một thành phần của không gian cảnh quan các công viên. Các công trình kề liền khu di tích sẽ được thực hiện theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

· Các khu vực nghĩa trang, nghĩa địa về lâu dài cần di chuyển ra khỏi khu vực. 

5.3. Cơ cấu tổ chức không gian.
5.3.1. Phân khu chức năng.
· Trung tâm hành chính, dịch vụ cấp đô thị và ngoài đô thị:

· Đất ở đô thị, được cấu trúc theo đơn vị ở gồm đất ở (chung cư, biệt thự, nhà ở có vườn- nhà liên kế) và hệ thống các công trình công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở (trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, chợ, quản lý cấp phường, công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng...), cây xanh cấp đơn vị ở (vườn dạo, sân luyện tập) đồng bộ kèm theo; các công trình tôn giáo, tín ngưỡng hiện có trong các khu dân cư; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong đơn vị ở.

· Đất cây xanh đô thị bao gồm: công viên đô thị, đất cây xanh kết hợp công trình thể dục thể thao, đất cây xanh cách ly.

· Đất khu vực thực hiện theo dự án riêng. Đây chủ yếu là đất của các dự án có quy mô lớn, hoạt động tương đối độc lập với Khu quy hoạch.

· Đất giao thông đô thị, khu vực và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· Các khu chức năng trên được nối kết với nhau qua hệ thống giao thông nội bộ, trục không gian cảnh quan, và đặc biệt là hệ thống mặt nước kết hợp chức năng điều hòa chuyển tải thoát nước cho đô thị.
5.3.2. Định hướng phát triển không gian.
· Bố cục các khu vực chức năng và các trục không gian chính:

· Toàn bộ Khu đô thị phát triển theo hai trục không gian chính:

· Trục không gian theo hướng Đông bắc- Tây nam.

· Trục không gian theo hướng Đông nam- Tây bắc

· Hai trục không gian trên đồng thời cũng chính là cửa ngõ chính ra.

· Từ hai trục không gian chính thiết lập các trục không gian phụ:

· Bố cục các khu công viên cây xanh đô thị xen kẽ với cỏc cụng trỡnh cụng cộng và khu ở để tạo cảnh quan chung.

· Bố cục các đơn vị ở tập chung.

· Bố cục hệ thống không gian mở:

· Hệ thống không gian mở trong khu vực lập quy hoạch là hệ thống kết hợp giữa hệ thống không gian của các trục đường giao thông, hệ thống không gian mở của các công viên cây xanh và mặt nước. 

· Tạo lập hệ thống quảng trường cho các hoạt động giao tiếp tại vị trí các công trình thu hút các hoạt động đông người của khu đô thị.

· Hệ thống không gian cây xanh được tổ chức liên thông với nhau.

· Hình thành một tuyến không gian mở – tuyến đi bộ dọc theo trục đường tạo thành tuyến phố mua bán và hoạt động giao tiếp.  

· Bố cục hệ thống công trình nhà ở: Nhà ở trong khu vực quy hoạch có 2 dạng chính:

· Nhà ở cửa hàng được bố trí dọc theo các trục đường chính … của các hộ dân, được bố trí tại các trục đường chính của các khu dân cư. 

· Nhà ở hiện có tại khu vực làng xóm được cải tạo chỉnh trang theo hướng biệt thự và nhà ở có vườn. 

· Phân vùng theo chiều cao:

· Khu vực không xây dựng công trình, hoặc công trình thấp tầng: Tại các khu công viên, khu cây xanh cách ly

· Khu vực xây dựng công trình thấp tầng đến 3 tầng: tại các khu vực làng xóm , khu nhà ở dạng biệt thự, nhà liên kế; khu vực xây dựng các công trình văn hoá, thể dục thể thao.

· Khu vực xây dựng các công trình cao đến 9 – 15 tầng: ….

· Các khu vực xây dựng công trình cao tầng: …
5.4. Quy hoạch sử dụng đất.
5.4.1.  Bảng cân bằng đất đai theo quyết định số 240/QĐ-SXD:

· 
Khu quy hoạch có tổng diện tích 287,9 ha, trong đó các khu vực chức năng sử dụng đất được phân bổ theo bảng sau.
                
B¶ng tæng hîp ph­¬ng ¸n c¬ cÊu sö dông ®Êt
	BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ 
 ( %)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao

	A
	Đất cấp vùng/ Đất cấp đô thị
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất công cộng, hỗn hợp (DV, VP)
	CC
	38,459.73
	1.34
	 40%
	3

	2
	Đất tổng hợp thương mại dịch vụ
	TH
	106,749.06
	3.71
	 40%
	15

	3
	Đất y tế
	YTKV
	60,670.57
	2.11
	 40%
	5

	4
	Đất di tích tôn giáo
	TG
	14,940.30
	0.52
	 30%
	 

	5
	Đất làng xóm ngoại thị hiện trạng
	LX
	655,144.19
	22.75
	 
	5

	6
	Đất ở mới
	LK
	480,398.32
	16.68
	80% 
	5

	7
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	GD
	100,822.49
	3.50
	 35%
	3

	8
	Đất cây xanh  mặt nước vui chơi giải trí khu vực
	CXKV
	144,203.07
	5.01
	 5%
	1

	9
	Đất cây xanh khối nhà ở
	CX
	43,301.56
	1.50
	 5%
	1

	10
	Đất thể dục thể thao
	TDTT
	65,623.07
	2.28
	 15%
	2

	11
	Đất  cơ quan
	CQ
	13,887.16
	0.48
	 35%
	3

	12
	Đất  công trình văn hóa
	VH
	27,068.03
	0.94
	 35%
	5

	13
	Đất  mặt nước sông suối
	MN
	144,750.85
	5.03
	 
	 

	14
	Đất nghĩa trang nhân dân
	NĐ
	17,243.49
	0.60
	 
	1

	15
	Đất  đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	KT
	32,090.09
	1.11
	 
	 

	16
	Đất  dự án công ty Dabaco
	ĐBC
	229,037.49
	7.95
	80% 
	5

	17
	Đất bãi đỗ xe làng xóm
	P
	29,362.76
	4.35
	 
	 

	18
	Đất hạ tầng giao thông
	GT
	675,655.3
	23.47
	 
	 

	B
	Tổng cộng
	 
	2,879,407.57
	100.00
	 
	 


5.4.2. Tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc – cảnh quan.
a. Quan điểm:

· Khai thác lợi thế địa hình cảnh quan tự nhiên.
· Tổ chức không gian theo hệ trục: trục không gian cảnh quan – trục ảo, nối kết các điểm nhấn về không gian, về công trình kiến trúc, nối kết các điểm nhìn chủ yếu. 
b. Tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc:

· Bố cục không gian kiến trúc toàn khu: khu vực quy hoạch sẽ là khu xây dựng mật độ thấp, nhiều cây xanh, mặt nước, các công trình được quy định với tầng cáo thấp, trừ những khu vực cần xây dựng những công trình điểm nhấn.

· Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng: Không gian tại các nút giao chính, tại các tuyến đường chính, các cửa ngõ vào đô thị được thiết kế riêng, đảm bảo mỹ quan và tạo ra hình ảnh của đô thị.

· Tổ chức hồ cảnh quan với những nét cong tự nhiên phá thế cứng nhắc của hệ thống đường đô thị trong khu vực nghiên cứu, tạo ra các điểm dừng chân hấp dẫn, chuyển hướng nhìn liên tục trên các lối đi dạo ven hồ.
· Các công trình kiến trúc ở đây phần lớn là công trình nhà phố và nhà ở nông thôn phải tạo được sự hài hòa trong phong cách kiến trúc vừa hiện đại vừa giữ được bản sắc văn hóa vùng miền.
· Cây xanh bố trí theo các hình thái chủ yếu sau:

· Bố trí theo hệ trục: học theo hai bên sông ngụ và đường trục trung tâm . Cách bố trí này sẽ tạo hướng nhìn rõ nét cho người sử dụng hướng tới các điểm nhấn kiến trúc và không gian trọng tâm.

· Bố trí theo mảng lớn với sự phối hợp của các cây bóng mát và cây bụi.

· Bố trí các thảm hoa đa sắc mầu, thảm cỏ, thảm cây xanh bám sát mặt đất tạo sự tươi mát cho khu trung tâm.
CHƯƠNG VI

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
5.1. Chuẩn bị kỹ thuật.

6.1.1. San nền.  

a. Cơ sở thiết kế.

· Bản đồ tỉ lệ 1/2.000 hiện trạng địa chính khu đất quy hoạch;

· Các tiêu chuẩn về thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch TCVN 4449-1987;

· QCXDVN 01: 2008/BXD : Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng;

· Cốt cao độ hiện trạng khu vực lân cận;

· Tài liệu thủy văn của khu vực thiết kế.

b. Giải pháp thiết kế.

· Cơ bản tuân thủ theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng của đô thị Nhân Thắng, đồng thời dựa vào hiện trạng khảo sát, để đảm bảo thoát nước tự chảy và không ngập úng ta đưa ra cốt khống chế cho toàn khu vực nghiên cứu là ( 3.55m.

· Đối với nền các công trình công cộng cốt khống chế là (4.05m. 

· Với các khu công viên có cốt khống chế nền xây dựng là (3.55(4.05)m.

· Hướng dốc: Khu vực được san nền với nguyên tắc nước mặt tự chảy từ các lô đất ra các tuyến cống đặt dọc theo đường giao thông chung quanh. Đối với các khu  Công Viên hướng thoát nước tự chảy chủ yếu vào các Hồ.
· Độ dốc san nền: Để giảm khối lượng đắp và thoát nước tự chảy, phải đảm bảo độ dốc của các lô đất hầu hết chọn ( 0,4%. 

6.1.2. Thoát nước mưa.

a. Cơ sở thiết kế.

· QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng;

· QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

· TCVN 7957 – 2008: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;


· TCVN 4054 -2005: Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

b. Giải pháp thiết kế

· Mạng lưới đường ống thoát nước mưa bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các lô đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước xung quanh.

· Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng đảm bào thoát nước nhanh chóng và triệt để không gây ngập úng trong khu dân cư và khuôn viên công viên.

· Nước mưa trong khu vực được thu gom bằng hệ thống cống BTCT.

· Thiết kế mạng lưới thoát nước đồng bộ tuân thủ theo hệ thống thoát nước được thiết kế ở quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng.

 (Chi tiết xem trong bản vẽ quy hoạch thoát nước)

c. Cơ sở tính toán hệ thống thoát nước mưa

· Cường độ mưa tính toán.


Cường độ mưa tính toán của khu quy hoạch được xác định theo công thức:
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Trong đó:

· q20, b, n, p là các thông số lấy theo từng khu vực Bắc Ninh.

· p: Chu kỳ lập lại trận mưa. p = 2

· t: Thời gian mưa, t = t1 + t2


      t1: Thời gian nước chảy trên bề mặt tới rãnh thu nước.


      t2: Thời gian nước chảy chảy trong rãnh xác định theo công thức:

· t2 = m (1/60.v (phút).

· m: Hệ số phụ thuộc địa hình, với địa hình bằng phẳng m=2, với địa hình dốc >0,005 (m ) thì m = 1,2.

· v: Vận tốc nước chảy trong mương rãnh.

· (1: Tổng chiều dài rãnh nước.

· Lưu lượng mưa tính toán :

       
Q = X . q . A (m2/s)

· X: Hệ số dòng chảy = 0,7.

· q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

· A: Diện tích thu nước mưa tính toán (ha).

· Xác định thời gian mưa tính toán.

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

ttt = t0 + tr + tc  (phút). 

· Trong đó:

· ttt: thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến rãnh thu nước mưa (phút). Trong điều kiện tiểu khu có hệ thống thu nước mưa ta có tm = 5 phút.

· tm: gian nước chảy trong rãnh thu nước mưa và được tính theo công thức:


[image: image3.wmf]r

r

r

V

l

t

25

,

1

=

  (phút).


Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa.


1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh.

· tc: thời gian nước chảy trong mương đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức: 
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Với lc: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).


Vc: vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống (m/s).


r: hệ số kể đến sự làm đầy không gian tự do trong mương khi có mưa.

Với độ dốc khu vực nhỏ hơn 0,01 ta có r = 2.

Vậy ta có: ttt = 5 + 3 + tc = 8 + tc   (phút).

· Tính toán lưu lượng nước mưa:

· Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau:
Qtt =  (tb . q . F . (.

Trong đó:

· (tb = 0,68635 - hệ số dòng chảy.

· q - Cường độ mưa tính toán (l/s-ha).

· F - diện tích lưu vực thu nước tính toán (ha).

· ( = 1- hệ số mưa không đều. 

· Khi đó ta có:       Qtt = 0,68635.F.q (l/s).

(Chi tiết xem trong bản vẽ quy hoạch mạng lưới thoát nước)

6.1.3. Mạng lưới giao thông.

Bề rộng các đường giao thông trong phân khu được thể hiện trong các mặt cắt điển hình.
· Mặt cắt 1-1: 
(5.00m+14.00m+2.00m+14.00m+5.00m)




= 40.00m

· Mặt cắt 2-2: 
(8.00m+14.00m+9.00m+14.00m+8.00m)


 

= 53.00m

· Mặt cắt 3-3: 
(5.00m+10.5m+4.00m+10.5m+5.00m)




= 35.00m

· Mặt cắt 4-4: 
(5.00m+7.5m+5.00m+7.5m+5.00m)




     = 30.00m

· Mặt cắt 5-5: 
(8.00m+10.5m+3.00m+10.5m+8.00m)




= 40.00m

· Mặt cắt 6-6: 
(5.00m+15.00m+5.00m)




                      = 25.00m

· Mặt cắt 7-7: 
(6.00m+10.50m+6.00m)


                                 = 22.50m

· Mặt cắt 8-8:
(6.00m+11.00m+6.00m)

                                       = 23.00m


· Mặt cắt 9-9:
(4.5m+7.00m+4.5m)


                                       = 16.00m


(Chi tiết xem trong bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông)

6.2. Cấp điện.

6.2.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng.

· QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng.
· QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

· TCXDVN 333:2005 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.
· TCXDVN-259: 2001 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị.

· Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

· Các quy định của Điện lực Bắc Ninh trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

6.2.2. Nguồn và lưới điện.

· Theo Quy hoạch chung và Quy hoạch phát triển Điện lực Tỉnh Bắc Ninh, phân khu Khu trung tâm Đô thị Nhân Thắng được cấp điện từ trạm 220/110kV Gia Lương công suất 2x63 MVA. Trong khu vực quy hoạch không xây dựng trạm biến áp 110KV mới.

· Trong khu quy hoạch hiện nay có đường điện trên không 22kV lộ 472 E27.2 cấp điện cho khu vực và lân cận.

6.2.3. Chỉ tiêu tính toán.

	TT
	Phụ tải
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Đất công cộng, cơ quan, thương mại, trường học
	W/m2sàn
	20-30

	2
	Đất công viên- cây xanh
	kW/ha
	5

	3
	Đất bãi đỗ xe
	kW/ha
	5

	4
	Đất thể thao
	kW/ha
	20

	5
	Đất giao thông
	kW/ha
	7


6.2.4. Tính toán phụ tải.

· Bảng tổng hợp công suất điện:
	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Quy mô
	Chỉ tiêu cấp điện
	Pđ  (kW)

	
	
	
	Diện tích sàn (m2)
	Dân số (người)
	
	

	A
	Đất cấp vùng/ Đất cấp đô thị
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất công cộng,hỗn hợp (DV, VP)
	CC
	34.613,76
	 
	20 W/m2
	692

	2
	Đất tổng hợp thương mại dịch vụ
	TH
	467.943,21
	 
	20 W/m2
	9.359

	3
	Đất y tế
	YTKV
	121.341,14
	 
	20 W/m2
	2.427

	4
	Đất di tích tôn giáo
	TG
	4.482,09
	 
	20 W/m2
	90

	5
	Đất làng xóm ngoại thị hiện trạng
	LX
	 
	2.317
	330 W/ng
	765

	6
	Đất ở mới
	LK
	 
	9.608
	330 W/ng
	3.171

	7
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	GD
	120.986,99
	 
	20 W/m2
	2.420

	8
	Đất cây xanh  mặt nước vui chơi giải trí khu vực
	CXKV
	144.203,07
	 
	5 kW/ha
	72

	9
	Đất cây xanh khối nhà ở
	CX
	43.301,56
	 
	5 kW/ha
	22

	10
	Đất thể dục thể thao
	TDTT
	65.623,07
	 
	5 kW/ha
	33

	11
	Đất  cơ quan
	CQ
	16.664,59
	 
	5 kW/ha
	83

	12
	Đất  công trình văn hóa
	VH
	28.481,24
	 
	20 W/m2
	570

	13
	Đất  mặt nước sông suối
	MN
	 
	 
	 
	 

	14
	Đất nghĩa trang nhân dân
	NĐ
	20.692,19
	 
	5 kW/ha
	103

	15
	Đất  đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	KT
	32.090,09
	 
	5 kW/ha
	16

	16
	Đất  dự án công ty Dabaco
	ĐBC
	 
	4.581
	20 W/m2
	1.512

	17
	Đất bãi đỗ xe làng xóm
	P
	29.362,76
	 
	5 kW/ha
	406

	18
	Đất hạ tầng giao thông
	GT
	558.897,56
	 
	7 kW/ha
	391

	Tổng cộng:
	21.739


· Tổng công suất tính toán: 21.750 kW
· Hệ số công suất: Cosφ = 0,9

· Công suất biểu kiến tính toán: 24.100 kVA

6.2.5. Mạng lưới 22kV:

Đường điện trên không 22kV lộ 472 E27.2 hiện trạng sẽ được dỡ bỏ thay thế bằng cáp ngầm 22kV chạy dọc theo các đường giao thông chính

Các tuyến trung thế sử dụng thống nhất 1 cấp điện áp 22kV. Thiết kế theo phương pháp mạch vòng vận hành hở. Cáp trục chính dùng loại XLPE-22kV-3x240mm2.

Các tuyến cáp ngầm này được bố trí đi trong tuynen, cống bể kỹ thuật, đặt trên hè. Mạng lưới cáp trong đồ án này được thể hiện từ  tuyến đường cấp khu vực trở lên.

6.2.6. Trạm biến áp:

Do chưa có quy hoạch mặt bằng của khu đất nên chỉ tính tổng công suất của từng khu quy hoạch và sơ bộ tổng diện tích xây dựng TBA 22/0,4kV. Vị trí, công suất và số lượng TBA 22/0,4kV sẽ được tính toán trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng giai đoạn tiếp theo

6.2.7. Hệ thống chiếu sáng đô thị
a. Chiếu sáng đường:

· Đối với các tuyến đường có bề rộng lòng đường  ≥ 12m được bố trí chiếu sáng hai bên đường, các tuyến đường có bề rộng lòng đường < 12m được bố trí chiếu sáng một bên đường.

· Dự kiến bố trí chiếu sáng trên các trục đường phố bằng đèn LED chiếu sáng đô thị. 

· Nguồn chiếu sáng được lấy từ các trạm hạ thế công cộng trong khu vực. Chi tiết cụ thể sẽ được thiết kế và tính toán trong giai đoạn tiếp theo.

b. Chiếu sáng công cộng khác:

· Chiếu sáng quảng trường, công viên, cây xanh, không gian mở, chiếu sáng bên ngoài công trình sẽ được thực hiện theo dự án riêng phù hợp với thiết kế đô thị được duyệt.

· Áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng đô thị. 

c. Nguồn điện và tủ điện chiếu sáng:

· Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ trạm biến áp xây mới. Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x16)mm2 đặt trọng các tuynel, hào kỹ thuật.

· Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện). 



Buổi tối  ( từ 18 h - 23h )          : 
Đóng 100% số đèn.



Đêm khuya ( từ 23h - 6h )        : 
Tắt 2/3 số đèn.



Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo mùa trong năm.
6.2.8. Bảng tổng hợp vật tư – khối lượng chính.

	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN 22KV

	STT
	HẠNG MỤC
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN VỊ

	1
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 3000KVA
	1
	Trạm

	2
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 2500KVA
	1
	Trạm

	3
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 1600KVA
	1
	Trạm

	4
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 1250KVA
	2
	Trạm

	5
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 1000KVA
	3
	Trạm

	6
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 800KVA
	3
	Trạm

	7
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 630KVA
	2
	Trạm

	8
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 560KVA
	4
	Trạm

	9
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 400KVA
	2
	Trạm

	10
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 320KVA
	10
	Trạm

	11
	Trạm biến áp : 22/0,4KV, 180KVA
	9
	Trạm

	12
	Cáp ngầm trung thế: 
24KV- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x240)mm2
	18500
	m

	13
	Đường điện 22kV dịch chuyển, hạ ngầm
	8500
	m


	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG

	STT
	HẠNG MỤC
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN VỊ

	1
	Trạm biến áp: 22/0,4KV, 320KVA
	2
	Trạm

	2
	Đèn Led chiếu sáng giao thông đơn cao 12m, 150W
	252
	Cột

	3
	Đèn Led chiếu sáng giao thông đơn cao 9m, 120W
	283
	Cột

	4
	Đèn pha chiếu sáng cao 17m, 6x250W
	3
	Cột

	5
	Cáp ngầm chiếu sáng: 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)mm2
	20.850
	M


6.3. Cấp nước.

6.3.1. Cơ sở thiết kế.

· QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD; 

· QCVN 07:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

· TCXDVN 33: 2006 " Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

· Các bảng tính toán thủy lực dùng cho các loại ống cấp nước (NXB Xây Dựng).
6.3.2. Nhu cầu dùng nước.

	Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Q(m3/ngđ)

	1
	Sinh hoạt
	11925
	Người
	120
	l/ng.ngđ
	1431

	2
	Dịch vụ thương mại
	15.48
	ha
	3
	l/m2 
	464.4

	3
	Công cộng
	4.61
	ha
	3
	l/m2 
	138.3

	3
	Cây xanh, thể thao
	24.9
	ha
	3
	l/m3
	747

	4
	Đất y tế
	5.55
	ha
	3
	l/m3
	166.5

	5
	Đất di tích tôn giáo
	1.28
	ha
	3
	l/m3
	38.4

	6
	Đất trường học
	7230
	Học sinh
	20
	l/hs.ngđ
	144.6

	7
	Đất cơ quan
	1.28
	ha
	3
	l/m3
	38.4

	8
	Đất công trình văn hóa
	2.71
	ha
	3
	l/m3
	81.3

	9
	Đất nghĩa trang
	1.62
	ha
	3
	l/m3
	48.6

	10
	GT - bãi đỗ xe
	62.62
	ha
	0.5
	l/m2 
	313.1

	11
	Đất dự án công ty Dabaco
	4581
	Người
	120
	l/ng.ngđ
	
549.72

	12
	Nước chữa cháy
	2 dám cháy 
	 3h
	15 
	l/s 
	324

	13
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	4485.32


6.3.3. Nguồn cấp.

· Nước cấp cho khu quy hoạch được đấu nối từ nhà máy cấp nước Đại Lai bằng hệ thống ống cấp D200. 

6.3.4. Mạng lưới đường ống.

· Hệ thống đường ống cấp nước cho khu quy hoạch được thiết kế dạng vòng kết hợp nhánh cụt. Đây là hệ thống mạng lưới thích hợp khi khu vực quy hoạch trải dài giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống này vận hành dễ dàng, cung cấp nước tới các đối tượng dùng nước với lưu lượng và cột áp phù hợp nhất. 

· Tại các ống nhánh vào từng khu vực trên mạng lưới cấp nước, bố trí các van khóa nhằm đảm bảo việc sửa chữa vận hành dễ dàng nhanh chóng.

· Cấp nước từ hệ thống đường ống phân phối vào các đối tượng dùng nước sẽ được thực hiện bằng đai khởi thủy 
6.4. Thoát nước thải.

6.4.1. Cơ sở thiết kế

· QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD; 

· QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

6.4.2. Lưu lượng nước thải.

· Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp. 

	Stt 
	Mục đích sử dụng 
	Tiêu chuẩn 
	L​ưu l​ượng (m3/ngày) 

	1
	Tổng nhu cầu dùng n​ước (Qsh)
	 
	1431

	2
	Tổng l​ưu l​ượng thoát nước thải 
	80% Qsh 
	1144.8


6.4.3. Giải pháp thoát nước thải.

· Nước thải sinh hoạt của khu dân cư, khu tái định cư, của các công trình công cộng được xử lý cơ học qua bể phốt rồi thoát về hệ thống cống D300, D400 được thiết kế.

· Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường cống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng cống BTCT có đường kính D300, D400 mm.

· Nước thải được thu gom về các tuyến cống chính và thoát tập trung về nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch chung.

6.5. Hệ thống thông tin liên lạc.

6.5.1. Cơ sở thiết kế

· Tuân thủ các định hướng về quy hoạch Hệ thống thông tin liên lạc tại đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt phê duyệt.

· Tính toán dựa trên toàn bộ nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc của Phân khu Khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tiêu chuẩn tính toán ta có giải pháp thiết kế. 

6.5.2. Dự báo nhu cầu thuê bao thông tin liên lạc

· Dự báo kiểu dịch vụ: quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc Phân khu Khu công viên Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh sử dụng mạng chuyển mạch là mạng phân tán - chuyển mạch gói MAN (Metropolitan area netwrok) mạng dữ liệu băng rộng có khả năng đồng thời ba loại dịch vụ: thoại (voice) - dữ liệu (data) - hình ảnh (video) như: + Truyền dữ liệu. + Hội nghị truyền hình (Video Conference). + Xem phim theo yêu cầu (VoD - Video On Demand). + Truyền hình cáp (CATV). + Giáo dục từ xa. + Chẩn đoán bệnh từ xa. + Game. + Điện thoại IP (IP Phone). + Truyền hình IP (IP TV). + Truy cập Internet tốc độ cao...

· Bảng tính toán nhu cầu thuê bao

	Ký hiệu
	Phụ tải
	Dân số (người)
	 Diện tích (ha)
	Suất phụ tải
	S    (kVA)

	
	
	
	
	
	

	1
	Dân số
	 15,590 
	 
	25 thuê bao / 

100 dân
	3,897

	2
	Đất công cộng 
	 
	 
	30% PSH
	1,169

	4
	Đất đầu mối HTKT
	 
	 
	20 thuê bao/ CT
	100

	5
	Đất cây xanh 
	 
	18.34
	10 thuê bao/ ha
	183

	 
	Tổng nhu cầu thuê bao:
	 
	 
	 
	5,350


6.5.3. Giải pháp thiết kế hệ thống thông tin liên lạc

· Để phù hợp với quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc chung, hệ thống tổng đài, cáp truyền dẫn và các tủ cáp thuê bao sử dụng cho khu vực sẽ do các cơ quan thuộc ngành Bưu chính Viễn thông thiết kế và đầu tư xây dựng.

· Trên cơ sở vị trí các tổng đài điều khiển (HOST), quy hoạch sử dụng đất và giao thông, dự kiến xây dựng thêm trong khu vực phân khu đô thị các tổng đài vệ tinh và cải tạo các tổng đài vệ tinh hiện có.

· Từ tổng đài vệ tinh, xây dựng các tuyến cáp gốc đến các tủ cáp thuê bao và sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn thiết kế sau.

· Bưu cục, trạm thu phát sóng vô tuyến (BTS): được bố trí kết nối trong các khu đất công cộng khu vực, đơn vị ở hoặc xen kẽ trong các khu đất cây xanh, đảm bảo các yêu cầu về bán kính phục vụ, an toàn bức xạ điện từ. Cụ thể sẽ được xác định trong các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng.

· Vì vậy, trong dự án này để chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc đưa cáp trục chính đến các khu vực thuê bao và để đảm bảo mỹ quan đô thị tránh việc đào bới đường phố sau này, một hệ thống cống bể ngầm được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

6.5.4. Thống kê vật tư thiết bị

	STT
	HẠNG MỤC
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN VỊ

	1
	TRẠM VIỄN THÔNG/ TRẠM VỆ TINH 
	1
	TRẠM

	2
	TỦ ĐẤU CÁP ( 50-200 ) THUÊ BAO
	24
	TỦ

	3
	CÁP QUANG
	3750
	M

	4
	CÁP TRUNG KẾ THÔNG TIN
	5875
	M


6.6. Hào kỹ thuật

· Căn cứ vào quyết định số 76/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án ngầm hóa hệ thống công trình đường dây, đường ống kỹ thuật trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh.

· QCVN 07:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị

· Căn cứ vào các bản vẽ quy hoạch cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thiết kế hệ thống Hào kỹ thuật có kích thước thông thủy B800xH1200 trên các tuyến đường chính của khu.

· Toàn bộ hệ thống đường ống kỹ thuật (điện, điện thoại, cấp nước ...) đặt trong hào kỹ thuật. 

· Trên vỉa hè và các nút giao thông bố trí các ga kỹ thuật đón đầu và để thao tác đấu nối, luồn các đường ống, đường dây kỹ thuật qua đường. 

· Bảng  tổng hợp vật liệu hào kỹ thuật

	STT
	HẠNG MỤC
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN VỊ

	1
	Hào kỹ thuật B800x1200
	17650
	m

	2
	Hố ga kỹ thuật (tạm tính)
	353
	Hố


6.7. Chất thải rắn và vệ sinh môi trường

· Rác thải sẽ được thu gom bằng hệ thống các thùng rác và được vận chuyển tới bãi tập kết chung để chuyển về khu vực xử lý chung.

CHƯƠNG VII

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
7.1. Dự báo và đánh giá tác động.

7.1.1. Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

· Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 1/7/2005 quy định việc thẩm định báo cáo ĐTM các dự án phát triển.

· Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

· Nghị định số 80/2006/ND-CP ban hành ngày 9/8/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ Môi trường.

· Căn cứ Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và DA phát triển.

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
· Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành năm 2005.

7.2. Các phương pháp nghiên cứu.

· Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; Phương pháp liệt kê; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp nghiên cứu tổng hợp đánh giá và lập báo cáo.

· Bảng thống kê các tác động của đồ án quy hoạch chung đến môi trường

	TT
	Quy hoạch
	Các thành phần môi trường
	Đ.sống nhân dân

	
	
	Đất, hệ sinh thái
	MT nước
	K. khí, tiếng ồn
	CTR
	

	1
	Thay đổi cơ cấu sử dụng đất
	M
	M
	
	
	T

	2
	Phát triển dân số
	M
	M
	M
	M
	N

	3
	Phát triển cải tạo HT GT
	N
	N
	M
	
	T

	4
	Phát triển TM - DV
	N
	TB
	
	TB
	T

	5
	Phát triển nhà ở
	N
	M
	N
	M
	T

	6
	Phát triển CX, công viên
	T
	T
	T
	N
	T


Ghi chú: - Tác động tích cực: T- Tác động tiêu cực: M - mạnh; N - nhẹ; TB – trung bình

Bảng ma trận xác định tác động môi trường của đồ án Quy hoạch phân khu.

	TT


	Các định hướng quy hoạch
	Môi trường và tài nguyên
	K.tế - xã hội
	Chất lượng cuộc sống
	Cộng

	
	
	Đất, hệ sinh thái
	Môi trường nước
	MT không khí, tiếng ồn
	Chất thải rắn
	Phát triển kinh tế
	Xã hội, văn hoá
	Sức khoẻ cộng đồng
	Chất lượng sống
	Công ăn việc làm
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	I
	Giai đoạn chuẩn bị và thi công XD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Giải phóng mặt bằng
	-2
	0
	-1
	-2
	-2
	-1
	-1
	+1
	-3
	+1
	-12

	1.2
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
	-2
	-1
	-2
	-1
	+3
	+2
	-1
	0
	+2
	+7
	-7

	1.3
	Xây dựng các khu nhà nghỉ
	-2
	-1
	-1
	-1
	+3
	+3
	-1
	0
	+2
	+8
	-5

	1.4
	Xây dựng các công trình dịch vụ
	-1
	-1
	-1
	-1
	+2
	+3
	-1
	0
	+2
	+7
	-5

	1.5
	San nền, tôn nền
	-3
	-3
	-3
	0
	0
	0
	-2
	0
	0
	0
	-11

	II
	Giai đoạn vận hành, hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Gia tăng dân số và khách du lịch
	0
	-3
	-1
	-3
	+2
	+2
	0
	+3
	-1
	+7
	-8

	2.2
	Giao thông vận tải tăng
	0
	0
	-3
	0
	+3
	0
	-2
	+3
	+2
	+8
	-5

	2.4
	Dịch vụ, thương mại
	0
	-1
	0
	-1
	+3
	+1
	0
	+3
	+3
	+11
	-2

	2.5
	Công viên cây xanh, TDTT
	0
	-1
	+2
	-1
	0
	+2
	+3
	+3
	0
	+10
	-2

	Tổng cộng:
	
	-
	-


Ghi chú: Tác động mạnh: 3; tác động trung bình: 3; tác động nhẹ: 1; tác động không đáng kể hay không tác động: 0; tác động tích cực: dấu +; tác động tiêu cực dấu -.

7.3. Tác động của quy hoạch đến môi trường

7.3.1. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội.

·  Tác động tích cực.
·  Tăng cơ hội việc làm và khả năng thu nhập cao hơn của người dân. 

· Tạo lập một khu công viên giả trí, văn hóa, môi trường trong lành.

·  Đố án quy hoạch sẽ thúc đẩy gia tăng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống các phương tiện vận tải và cung cấp điện, hệ thống thoát nước và xử lý môi trường, cùng với các công trình công cộng, các cơ sở dịch vụ, vừa có ý nghĩa phục vụ dân sinh, phục vụ khách du lịch và sự phát triển của đô thị.

·  Tác động tiêu cực.

· Các khu dịch vụ phát triển kèm theo tăng lao động và dân cư sẽ dẫn đến dễ phát sinh các tệ nạn xã hội như (ma tuý, mại dâm, cờ bạc...), nếu không được quy hoạch quản lý tốt thì sẽ gây ra gánh nặng cho hạ tầng xã hội.

·  Quá trình xây dựng cải tạo các công trình luôn tác động lớn đến môi trường qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, hệ sinh thái... và các chất thải rắn, lớp bụi hằng ngày do xây dựng tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. 

7.3.2. Tác động đến môi trường nước.

· Nguồn tác động:

· Nước thải sinh hoạt: Các chất ô nhiễm đặc trưng là như nhu cầu oxi sinh hoá, nhu cầu oxi hoá học và cặn lơ lửng cao, các chất thải như nitơ, phosphat cũng ảnh hưởng đáng kể từ phân huỷ của các loại thức ăn gây ra. 

· Ngoài ra còn nguồn nước thải từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại với nồng độ các tạp chất hữu cơ cao.

· Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt:

· Theo phương pháp hệ số của WHO được dự báo tải lượng ô nhiễm các chất trong nước thải ở bảng sau:

Bảng tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đô thị.

	Thông số
	Trung bình (kg)/ 1 Người

	
	

	BOD
	 0,045

	COD
	0,085

	Chất rắn lơ lửng
	0,1

	Tổng N
	 0,008

	Tổng P
	0,0015


7.3.3. Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.

· Hoạt động trong sinh hoạt: Chủ yếu là khí thải của các hoạt động đun than của các hộ dân cư trong địa bàn đô thị.

· Hoạt động giao thông: Khả năng ô nhiễm không cao, tuy nhiên có thể ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực có mật độ giao thông lớn trong đô thị như tại các trục đường giao thông và khu vực bãi đỗ xe. Các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi, CO, SO2, Nox…

7.3.4. Tác động đến môi trường đất.

· Xây dựng: Việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng đọng bùn đất trong các hệ thống cống rãnh thoát nước và có thể gây úng ngập, giảm chất lượng nước mặt.

7.3.5. Tác động đến Đa dạng sinh học.

· Đa dạng sinh học của khu vực tương đối nghèo nàn, do đó quá trình quy hoạch cùng với việc phát triển hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch hệ thống đường giao thông, xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng tại đô thị  sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của đô thị, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

7.4. Các giải pháp bảo vệ môi trường.

· Xây dựng trạm xử lý nước thải tập. Nhanh chóng cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

· Cần quan tâm đến phát triển cây xanh, đặc biệt là các khu công viên cây xanh và tại các trục đường như tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, các đường đối nội bộ của khu vực.

· Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống sói mòn và bạc màu đất canh tác.

· Nguồn chất thải rắn phát sinh tại đây cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các công trình công cộng và trong công viên. Tại khu vực công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác. Sau đó đem tập kết tại điểm tập kết CTR và được vận chuyển đến điểm xử lý CTR tập trung.

· Các dư án đầu tư trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án điều chỉnh quy hoach chung.

7.5. Kết luận

· Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch phân khu khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đưa ra trong đồ án quy hoạch; quá trình xây dựng và hoạt động của đô thị không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.

CHƯƠNG VIII

QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
8.1. Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan.

     a) Tổ chức không gian tổng thể

· Tổ chức không gian khu trung tâm theo các trục đường đô thị kết hợp với khu dân cư hiện trạng.

· Khai thác và phát huy các giá trị cảnh quan hiện có, hệ thống các hồ đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ vào mùa mưa và hình thành hệ thống cấu trúc không gian xanh, công viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

· Tận dụng và kế thừa các thế mạnh của hiện trạng như các công trình công cộng còn tốt, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

b) Tổ chức không gian các tuyến trục chính
· Trục giao thông tỉnh lộ TL285, quốc lộ QL17 là trục giao thông đối ngoại chính của trung tâm đô thị Nhân thắng. Từ đây có thể gắn kết các khu trong khu trung tâm với các khu chức năng khác của tỉnh. 

· Toàn bộ Khu quy hoạch được tổ chức theo trục không gian chính Đông - Nam  cụ thể là trục đường trung tâm với mặt cắt đường 53m, đây là trục đường có tính chất là trục cảnh quan. Dọc trục này bố trí các không gian đi bộ, hệ thống quảng trường, không gian giao tiếp, công trình sử dụng chung và các tiện ích đô thị.

· Từ các hướng tổ chức không gian, bố trí các trục đường, các tuyến đường phụ chạy song song, tạo ra hệ thống chính trong khu kết hợp với không gian tự do của hệ thống đường dạo, đường đi bộ.

c) Tổ chức không gian các khu vực trọng điểm

· Khu vực trung tâm là trục đường bộ và quảng trường trung tâm kết hợp hài hòa với tự nhiên cây xanh, mặt nước tạo nên hình ảnh nổi bật và trọng tâm của công viên. Các công trình xung quanh khu trung tâm phải có tính biểu cảm cao và thống nhất với không gian chung của công viên.

· Khu vực cửa ngõ tại vị trí các tuyến giao thông chính kết nối với bên ngoài được quan tâm xử lý đặc biệt nhằm tạo ấn tượng đặc trưng cho toàn khu trung tâm đô thị. Sử dụng không gian xanh, kiến trúc đặc biệt để tạo điểm nhấn cho khu vực.

8.2. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

· Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được xác định phù hợp với quy hoạch và tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng.

· Chỉ giới đường đỏ trong khu vực - chủ yếu là chỉ giới đường đỏ của hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở các tọa độ tim đường mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường. 

· Chỉ giới xây dựng – Khoảng xây lùi được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn:

· Đối với các ô đất bố trí cạnh đường chính đô thị có mặt cắt ngang rộng hơn 30m: khoảng xây lùi 15m;

· Đối với các ô đất bố trí cạnh đường liên khu vực và đường chính khu vực có mặt cắt ngang <30m:  khoảng xây lùi 10m;

CHƯƠNG IX

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

· Trên đây là những nội dung chính của đồ án Quy hoạch phân khu Nhân Thắng

· Kính trình các vị đại biểu xem xét, cho ý kiến để tư vấn tiếp thu, điều chỉnh và tiếp tục hoàn thiện đồ án làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch chi tiết,  lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai các công việc tiếp theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. 
CHƯƠNG X.
PHỤ LỤC VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO
                <Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh. Đường Huyền Quang- thành phố Bắc Ninh>
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